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KÉ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Cháu Phi năm 2024

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát ữiển nông thôn, từ đầu năm
2024 đến nay, tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đang diễn ra
rất phức tạp tại các tỉnh, thành phố ứong cả nước, đã xuất hiện trên 660 ổ dịch
bệnh Dịch tả lạn Châu Phi tại 44 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy ừên 42.400 con
lợn; txên địa bàn tỉnh Thái Bình, kết quả giám sát chủ động sự lưu hành vi rút
Dịch tả lợn Châu Phi ứiáng 6, ữiáng 7 cho kết quả 32 mẫu dương tính/360 tổng
mẫu lấy, chiếm tỷ lệ cao 8,89%, trong khi tỷ lệ lợn thịt đã được tiêm vắc xin
phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đạt rất thấp so với tổng đàn lợn thịt của tỉnh;

Căn cứ Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Quyết định số
972/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế
hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025;
Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập
trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh gia súc, gia cầm; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14/7/2024 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi; các Vãn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ứiôn: số
4870/BNN-TY ngày 24/7/2023 về việc sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi; số 4463/BNN-TY ngày 12/7/2022 về việc tổ chức giám sát sử dụng
vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi NAVET-ASFVAC; số 4408/BNN-TY
ngày 21/6/2024 về việc tập trung triển khai quyết liệt, động bộ các giải pháp
kiểm soát, phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; số 4687/BNN-TY ngày
02/7/2024 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm
soát, phòng, chống bệnh trên đàn vật nuôi;

Căn cứ Giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y đối với vắc xin Dịch tả lợn
Châu Phi của Cục Thú yĩsố 538/QLT-SX-22 ngày 18/5/2022; số 999/QLT-SX-
22 ngày 08/7/2022 và Công văn số 126/TY-QLT ngày 12/01/2024 về thay đổi,
bổ sung giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y và các vãn bản hướng dẫn giám
sát sử dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi của Cục Thú y: số 2057/TY-DT ngày
06/12/2022 về việc giám sát sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lạn Châu Phi
AVAC ASF LIVE; số 1725/TY-DT ngày 18/10/2022 về việc giám sát sử dụng vắc
xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi NAVET-ASFVAC; số 1060/TY-DT ngày
08/7/2022 về việc giám sát sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
NAVET-ASFVAC và Kế hoạch so 692/KH-TY-DT ngày 09/5/2022 về việc



giám sát chất lượng và sử dụng vắc xin NAVET-ASFVAC phòng bệnh Dịch tả
lợn Châu Phi do Công ty cổ phần tíiuốc thú y Trung ương NAVETCO sản xuất.

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lạn Châu Phi;
ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Ke hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi nãm 2024, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÀU
1. Muc đích

Tiêm vắc xin Dịch tả lọoi Châu Phi cho đàn lợn tạo miễn dịch chủ động,
hiệu quả, nhằm ngăn ngừa dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tái phát, lây lan diện
rộng, đảm bảo sản xuất chăn nuôi lợn phát triển ổn định, bền vững, góp phần
bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Tiêm vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo,
tổ chức ứiực hiện, tuyên truyền, vận động, huy động mọi nguồn lực tham gia;

- Tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đảm bảo đúng thời điểm,
đúng đối tượng, đúng quy trình kỹ thuật, an toàn, hiệu quả.

11. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, kỉểm kê đàn lọn: Thực hiện rà soát, kiểm kê đàn lợn ứiuộc đối

tượng tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi; trong đó, cần phân rõ lợn ữiuộc
đối tượng tiêm phòng của các trang ữại và nông hộ. Thời gian hoàn ứiành ừong
tíiáng 8/2024 và ừước khi tổ chức tiêm phòng từ 3-5 ngày.

2. Đối tượng tiêm phòng
- Lợn tìiịt khoẻ mạxứi từ 04 tuần tuổi trở lên; không tiêm vắc xin cho lợn

có ứiể ữạng yếu hoặc có dấu hiệu bị sốt, đi lại không nhanh nhẹ, mắt lờ đờ, bị
bệnh mãn tính,...;

- Trước khi tiêm phòng, chủ trang trại, nông hộ chăn nuôi có trách nhiệm đăng
ký tiêm phòng với địa phương (qua ứiú y cơ sở, chứửi quyền ứiôn, tổ dân phố); đồng
ứiòd, theo dõi, giám sát chặt chẽ đàn lợn trước, trong và sau khi tiêm phòng.

3. Thòi gian tiêm phòng: Từ tháng 8/2024.

4. Vắc xin và vật tư tiêm phòng
a) Vắc xin: Chủ vật nuôi lựa chọn, sử dụng một trong hai loại vắc xin đã

được cấp phép lưu hành:
- Vắc xin AVAC ASF LIVE của Công ty cồ phần AVAC Việt Nam

nghiên cứu, sản xuất;
- Vắc xin NAVET-ASFVAC của Công ty cổ phần thuốc ứiú y Trung

ương NAVETCO nghiên cứu, sản xuất.



b) Vật tư

- Vật tư bảo quản; Kho lạnh, tủ lạnh, hộp xốp có đá lanh đảm bảo giữ vắc
xin ở nhiệt độ từ 2^c đến 8*^0;

- Dụng cụ, vật tư tiêm phòng: Bơm tiêm sắt 20 cc; kim tiêm số 12, 16 đảm
bảo mỗi con lợn sử dụng 01 kim tiêm riêng; bông, cồn, mực đánh dấu; sổ, biểu
mẫu ghi chép;

- Bảo hộ lao động: Khẩu trang, găng tay, ủng, quần áo bảo hộ.
5, ứng phó khi xảy ra sự cố do sử dụng vắc xin: Công tác tiêm phòng

vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi phải được thực hiện theo đúng hưófng dẫn của cơ
quan thú y và khuyến cáo của nhà sản xuất vắc xin; trưòng họp sau tiêm vắc xin
Dịch tả lợn Châu Phi mà đàn lợn có phản ứng, phát bệnh, bị chết (có thể do đàn
lợn đã nhiễm vi rút Dịch tả lợn Châu Phi thực địa và các mầm bệnh khác nhưng
chưa có biểu hiện lâm sàng) thì buộc phải xử lý như xử lý ổ dịch, tiêu huỷ lợn
bệnh và báo cáo tình hình dịch bệnh, các khó khăn, vướng mắc ừong việc sử
dụng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

6. Kỉnh phí tiêm phòng

a) Nhân lực: Huy động mọi nguồn nhân lực của các địa phương, lực lượng
ứiú y cơ sở, thú y tư nhân, ữiú y ữong các trang trại, người chăn nuôi đã được tập
huấn về tiêm phòng, có dụng cụ tiêm phòng phù họp, có kỹ năng tiêm phòng.

b) Kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng
- Chủ ừang ứại, nông hộ chăn nuôi chủ động kinh phí mua vắc xin Dịch tả

lợn Châu Phi, các loại vật tư, dụng cụ, công tiêm phòng cho đàn lợn của cơ sở; huy
động các nguồn kinh phí họp pháp khác để mua vắc xin tìiực hiện tiêm phòng;

- Tnrờng hợp cụ thể các địa phương có thể vận dụng các nguồn kixih phí
hợp pháp khác để hỗ trợ công tiêm phòng.

m. Tổ CHỨC THựC HIỆN
1. Sử Nông nghỉệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi

và Thú y phối họp với ủy ban lứiân dân huyện, thành phố kiểm ừa, giám sát và
hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ xử lý sự cố trong quá trình tiêm phòng tại cơ sở (nếu
có phát sinh). Tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn
Châu Phi, các sự cố phát sinh trong quá trình tiêm phòng tìieo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan: Căn cứ
chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối họp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông ứiôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưód nhiều hình thức để người
chăn nuôi chủ động thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho
đàn lợn và áp dụng đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng,
chống dịch bệnh ứieo quy định.



3. ủy ban nhân dân huyện, thành phố
- Chỉ đạo chính quyền cơ sở tìiực hiện rà soát, kiểm kê đàn lợn, số lợn thuộc

đối tượng tiêm phòng; công tác kiểm kê cần phân rõ tổng đàn lợn trong ừang txại
và nông hộ trước khi tổ chức tiêm phòng;

- Xây dựng, ban hành kế hoạch và triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể cấp
huyện, chính quyền cấp xã, thú y cơ sở; tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ
tiêm phòng, kịp ửiòi xử lý sự cố phát sinh ữong, sau tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn
Châu Phi tại các địa phương; chủ động nguồn kinh phí tíiực hiện Ke hoạch;

- Chủ động phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn, giới ửiiệu các
đon vị, tổ chức, cá nhân cung ứng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi, vật tư tiêm phòng
đảm bảo chất lượng để người dân chủ động liên hệ mua, ứiực hiện tiêm phòng;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổng họp báo cáo tiến độ, kết quả tiêm
phòng về Chi cục Chăn nuôi Thú y đế tổng họp, báo cáo úy ban nhân dân tỉnh,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông ửiôn;

- Chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính ừị - xã hội từ huyện tới
cơ sở tăng cường công tác tuyên ừuyền dưới nhiều hình ứiức để nâng cao hiệu quả
tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi.

4. ủy ban nhân dân xã, phưòng, thị trấn
- Chỉ đạo thực hiện rà soát, kiểm kê đàn lợn, số lợn ứiịt trong diện tiêm

phòng, phân rõ tổng đàn lợn ừong trang ừại và nông hộ, báo cáo về huyện, ứiành
phố theo kế hoạch, hoàn tíiành ừước khi tiêm phòng;

- Tổ chức cho người chăn nuôi đãng ký nhu cầu tiêm phòng; tổng họp gửi
nhu cầu về ủy ban nhân dân huyện, ữiành phố; đồng ứiòi xây dựng triển khai kế
hoạch tiêm phòng cụ thế, chi tiết ừên địa bàn cấp xã; tập huấn bổ sung cho lực
lượng tiêm phòng;

- Tăng cưòng tuyên truyền nâng cao nhận tìiức, khuyến cáo cơ sở chăn nuôi
lợn ữiực hiện quy trình chãn nuôi an toàn sinh học; phân công các lực lượng ở cơ
sở (ứiú y, thôn, tố dân phố,...) giám sát chặt chẽ đàn lợn sau tiêm phòng; trưcmg
họp phát hiện lợn ốm, chết hoặc có biểu hiện bất ứiường báo cáo kịp ứiời về chính
quyền, cơ quan ứiú y để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

5. Đối vói chủ cơ sở chăn nuôi

- Đãng ký kịp thời nhu càu tiêm phòng (số lượng lợn tíiịt ừong diện tiêm
phòng, đến tuổi tiêm phòng; nhu cầu nhân lực tiêm phòng) vói Trường thôn, Tổ
dân phố hoặc ứiú y cơ sở;

- Chủ động nguồn vắc xin và ửiực hiện tiêm phòng cho đàn lợn đảm bảo
đúng đối tượng, đúng quy ừinh kỹ ữiuật theo hướng dẫn của nhà sản xuất; đồng
ứiòd, thực hiện tốt các biện pháp chãm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh chuồng trẹì nâng
cao sức đề kháng của đàn vật nuôi;



- Sau tiêm phòng vắc xin Dịch tả lợn Châu Phi, ứieo dõi, giám sát thường
xuyên, chặt chẽ tình ứạng sức khoẻ đàn lợn; ừirờng hợp phát hiện lợn ốm chết hoặc
có biểu hiện bất tìiường báo cáo ngay về chính quyền, cơ quan chuyên môn để
được hướng dẫn xử lý kịp ứaòi.

Trên đây là Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi năm
2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Trong quá trình triển khai ứiực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc kịp tiiời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát ừiển nông
thôn để được hướng dẫn hoặc tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,
giải quyết./.^^
Nơỉ nhặn:
- Bộ Nông nghiệp và Phát ữiển nông thôn;
- Cục Thu y;
- Thưcmg trực Tỉnh ùy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tĩnh;
- Các Sờ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ke
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Tài nguyên
và Môi trưcmg, Thông tin và Trayền thông;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tĩnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bỉnh;
- Báo Thái Bình;
- UBND huyện, thành phố;
-Lưu: VP,NNTNMt'-5
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PHÓ CHỦ

ăn Hoàn
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